	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN XUÂN LỘC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY ĐỊNH
Về trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận quy ước 
của khu, ấp trên địa bàn huyện Xuân Lộc
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
ngày 14 tháng 6 năm 2016 của UBND huyện Xuân Lộc)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận quy ước của khu, ấp trên địa bàn huyện Xuân Lộc (sau đây gọi chung là quy ước); trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xây dựng và công nhận quy ước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động soạn thảo, tham gia ý kiến, thảo luận, biểu quyết, trình, công nhận và tổ chức thực hiện quy ước (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế nội dung quy ước).

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện quy ước
1. Việc xây dựng và thực hiện quy ước phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

2. Quy ước đã được Nhân dân trong khu, ấp biểu quyết thông qua, được Ủy ban nhân dân huyện công nhận phải được tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu, ấp nghiêm chỉnh thực hiện.

3. Không đề ra các quy định trái với quy ước; không phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, của dân tộc.

4. Không tuyên truyền, phổ biến trái với nội dung quy ước đã được UBND huyện công nhận.

5. Không được vận động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, kích động người khác không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với quy ước đã được công nhận.

Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG VÀ CÔNG NHẬN QUY ƯỚC
Điều 4. Quy định trình tự, thủ tục xây dựng quy ước của khu, ấp trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Quy ước của khu, ấp phải được xây dựng một cách dân chủ, công khai, phù hợp với thực tế ở địa phương, không trái với các quy định của pháp luật và được thực hiện theo trình tự các bước, như sau:

1. Bước 1: Thành lập nhóm soạn thảo và tổ chức soạn thảo quy ước

a) Thành lập nhóm soạn thảo: Trưởng khu (ấp) chủ trì cùng Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thống nhất nội dung cơ bản cần soạn thảo đồng thời chỉ định các thành viên nhóm soạn thảo:

- Thành phần nhóm soạn thảo gồm:

+ Trưởng khu, ấp;

+ Bí thư chi bộ khu, ấp;

+ Trưởng ban công tác Mặt trận khu, ấp;

+ Một số người có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm sống, trình độ văn hóa và hiểu biết về pháp luật, phong tục, tập quán ở địa phương;
+ Đại diện một số cơ quan, tổ chức trên địa bàn như: Cán bộ hưu trí; cựu chiến binh; chức sắc, chức việc tôn giáo, dân tộc...

- Nhóm soạn thảo quy ước tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

b) Tổ chức soạn thảo quy ước:
Nhóm soạn thảo quy ước cần tập trung, chọn lọc, cụ thể hóa một số nội dung được quy định tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định này và các vấn đề thực tế ở địa phương để thể hiện vào nội dung quy ước. Đảm bảo các nội dung được lựa chọn và cụ thể hóa trong quy ước của khu, ấp phải phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của khu, ấp và phù hợp với các quy định pháp luật.

2. Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân vào dự thảo quy ước

a) Tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo quy ước:
Dự thảo quy ước được tổ chức lấy ý kiến thông qua các phương thức như:

- Dự thảo quy ước được gửi đến cơ quan chính quyền, cấp ủy, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở xã,  thị trấn để lấy ý kiến.

- Dự thảo quy ước được gửi đến từng hộ gia đình để lấy ý kiến đóng góp.

- Niêm yết dự thảo quy ước tại nhà văn hóa khu, ấp hoặc phát trên loa truyền thanh cơ sở; bố trí hộp thư tại khu, ấp để thu thập ý kiến đóng góp của người dân.

- Tổ chức họp khu dân cư, tổ nhân dân… để thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo quy ước.

Ngoài ra, dự thảo quy ước có thể được Hội đồng nhân dân hoặc UBND các xã, thị trấn thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp, nhưng không thông qua như nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc quyết định của UBND xã, thị trấn.

b) Tổng hợp ý kiến, chỉnh lý dự thảo quy ước:
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, nhóm soạn thảo tổ chức tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia và hoàn chỉnh dự thảo (nếu tiếp thu ý kiến mà không chỉnh sửa trong dự thảo, thì nhóm soạn thảo phải có ý kiến giải trình).

3. Bước 3: Thảo luận và thông qua quy ước

a) Tổ chức hội nghị cử tri hoặc hội nghị đại biểu đại diện hộ gia đình (sau đây gọi tắt là hội nghị):
- Dự thảo quy ước được gửi trước tới các thành viên dự kiến mời tham gia hội nghị để thảo luận và thông qua.
- Trưởng khu, ấp triệu tập toàn bộ cử tri hoặc đại biểu đại diện hộ gia đình trong khu, ấp để thảo luận, thông qua các nội dung của quy ước.
- Hội nghị chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số cử tri hoặc đại biểu đại diện hộ gia đình tham dự.

b) Thảo luận tại hội nghị:
- Đại diện nhóm soạn thảo trình bày dự thảo quy ước.
- Dự thảo quy ước phải được thảo luận kỹ, toàn diện, dân chủ, công khai.
- Nhóm soạn thảo tiếp thu và giải trình các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo quy ước.

c) Thông qua quy ước:
- Trưởng khu, ấp phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì hội nghị; hội nghị quyết định hình thức biểu quyết thông qua quy ước bằng cách giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín;

- Quy ước chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số cử tri hoặc đại biểu đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị tán thành;

- Nếu số cử tri hoặc đại biểu đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị tán thành chưa đạt quá 50%, thì phải tổ chức lại hội nghị;

- Trường hợp không tổ chức lại được hội nghị thì Trưởng khu, ấp phát phiếu lấy ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý thông qua quy ước tới cử tri hoặc hộ gia đình.

4. Bước 4: Phê duyệt quy ước

a) Trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thông qua quy ước, Trưởng khu, ấp có trách nhiệm báo cáo ngay với UBND cấp xã kết quả việc Nhân dân bàn, biểu quyết thông qua quy ước, hồ sơ báo cáo được lập thành 01 bộ, gồm:

- Báo cáo của Trưởng khu, ấp về kết quả họp bàn, biểu quyết thông qua quy ước;

- Biên bản họp bàn, biểu quyết thông qua quy ước đối với trường hợp tổ chức họp hoặc biên bản xác nhận kết quả lấy phiếu cử tri, cử tri đại diện hộ gia đình đối với trường hợp lấy phiếu (theo Phụ lục 02 được ban hành kèm theo Quyết định này);

- Quy ước khu, ấp đã được cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình bàn, biểu quyết.

b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của Trưởng khu, ấp quy định tại Điểm a Khoản này, UBND cấp xã giao trách nhiệm cho công chức tư pháp - hộ tịch chủ trì phối hợp với công chức văn hóa - xã hội cấp xã tổ chức xem xét hồ sơ.

Sau khi quy ước đã được xem xét, Chủ tịch UBND cấp xã cùng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã xem xét nội dung của quy ước bảo đảm phù hợp với pháp luật, thuần phong, mỹ tục và trao đổi thống nhất với Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã về nội dung của quy ước trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.
Hồ sơ UBND cấp xã trình UBND huyện công nhận. Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm:

- Công văn của UBND cấp xã đề nghị công nhận quy ước.
- Bản quy ước của khu, ấp (đã được UBND cấp xã xem xét).
c) UBND huyện giao Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa -Thông tin huyện và các đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quy ước trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt.

Chủ tịch UBND huyện ra quyết định phê duyệt quy ước. Quy ước đã được duyệt phải có dấu giáp lai.

Trường hợp UBND huyện không công nhận quy ước thì trả lời bằng văn bản, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức việc chỉnh lý, hoàn thiện và trình lại quy ước để phê duyệt.

Điều 5. Tổ chức thực hiện quy ước khu, ấp
1. Trưởng khu, ấp tổ chức niêm yết, tuyên truyền, phổ biến quy ước đã được phê duyệt đến từng thành viên trong cộng đồng dân cư, khu, ấp và tổ chức thực hiện.

2. UBND cấp xã phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở cơ sở chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện quy ước; kiểm tra, phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những sai trái, lệch lạc, tiêu cực trong việc thực hiện quy ước; định kỳ báo cáo UBND huyện và Hội đồng nhân dân cùng cấp việc thực hiện quy ước ở địa phương.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy ước
1. Trong quá trình tổ chức thực hiện quy ước, nếu có những nội dung không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của khu, ấp hoặc theo nguyện vọng của Nhân dân thì quy ước sẽ được sửa đổi, bổ sung.

2. Trưởng khu, ấp triệu tập và chủ trì hội nghị cử tri hoặc hội nghị đại biểu đại diện hộ gia đình để thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung quy ước.

3. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung quy ước được thực hiện giống như khi xây dựng quy ước mới.

4. Không được tùy tiện sửa đổi, bổ sung quy ước đã được phê duyệt.

5. Căn cứ vào trình tự, thủ tục và các nội dung cơ bản tại Quy định này và điều kiện cụ thể của khu, ấp, xây dựng quy ước, đề ra các nội quy và quy tắc xử sự chung trong cộng đồng khu, ấp; đồng thời, UBND cấp xã hướng dẫn các khu, ấp tổ chức rà soát lại tất cả các quy ước hiện hành. Nếu quy ước nào chưa bảo đảm về trình tự, thủ tục hoặc nội dung chưa hoàn chỉnh, thì phải sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy ước mới.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận chỉ định các thành viên tham gia nhóm soạn thảo quy ước khu, ấp; tích cực phối hợp với UBND cùng cấp, Trưởng khu, ấp trong việc đôn đốc, kiểm tra các khu, ấp khẩn trương xây dựng quy ước nhằm đảm bảo 100% khu, ấp trên địa bàn huyện đều xây dựng được quy ước; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung quy ước đến Nhân dân, vận động Nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện các nội quy đã được đề ra trong quy ước khu, ấp với tinh thần tự giác, tự nguyện.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị
1. Phòng Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham mưu giúp UBND huyện quản lý thống nhất về xây dựng và thực hiện quy ước khu, ấp theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản thôn, ấp, cụm dân cư.

2. Các cơ quan, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa - thông tin, UBND các xã, thị trấn trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy ước của khu, ấp theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy định này.

Điều 9. Trách nhiệm của UBND cấp xã
1. Trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn
a) Căn cứ Quy định này và mẫu trình bày quy ước, chỉ đạo tổ chức xây dựng và ban hành quy ước của khu, ấp tại địa phương mình, đồng thời rà soát lại tất cả các quy ước về nội dung và trình tự xây dựng, ban hành cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại cơ sở.

b) Phát hiện và chấn chỉnh mọi biểu hiện sai trái, lệch lạc, tiêu cực trong việc xây dựng và thực hiện quy ước, định kỳ báo cáo UBND cấp trên và Hội đồng nhân dân cùng cấp về việc xây dựng và thực hiện quy ước ở địa phương.
c) Đảm bảo kinh phí phục vụ cho việc xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy ước của khu, ấp trên địa bàn.
Điều 10. Điều khoản thi hành
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản gửi Phòng Tư pháp để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Văn Hà
Phụ lục 01
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY ƯỚC KHU, ẤP 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUÂN LỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
ngày 14 tháng 6 năm 2016 của UBND huyện Xuân Lộc)

	UBND XÃ, THỊ TRẤN
KHU (ẤP)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         (Địa danh cấp xã), ngày      tháng      năm 2016


QUY ƯỚC
KHU (ẤP) - XÃ - HUYỆN - TỈNH
LỜI NÓI ĐẦU
(Nội dung phần này nêu khái quát đặc điểm về địa lý, dân số, lịch sử thành lập, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, các hoạt động kinh tế - xã hội, những tồn tại hạn chế của khu, ấp).
Để giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, chuẩn mực đạo đức và tập quán tốt đẹp của dân tộc; xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh và tiến bộ xã hội; phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; góp phần tập hợp Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm và phát huy quyền tự do, dân chủ của Nhân dân, chấp hành đúng quy định của pháp luật.
Nay, Nhân dân Khu (ấp).........) xây dựng quy ước để toàn thể Nhân dân thực hiện như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy ước này quy định về những chuẩn mực ứng xử của các hộ gia đình, cá nhân trong sinh hoạt, sản xuất; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn khu (ấp)......
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy ước này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn; các hộ gia đình, cá nhân đang lao động, sinh sống không phân biệt giới tính, độ tuổi, trình độ, dân tộc, văn hóa, tôn giáo, hộ khẩu thường trú hay tạm trú trên địa bàn khu (ấp)......
Chương II
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN
Điều 3. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân
Đề ra các biện pháp, phương thức thích hợp giúp dân cư trên địa bàn tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, đảm bảo và phát huy quyền tự do, dân chủ của Nhân dân; động viên và tạo điều kiện để Nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân.
Điều 4. Về phát triển kinh tế
1. Tất cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu (ấp) tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế để nâng cao mức sống gia đình, đồng thời giúp đỡ các hộ gia đình xung quanh vươn lên để không còn hộ đói nghèo, có thu nhập ổn định, có mức sống tối thiểu bằng mức bình quân của địa phương.
2. Mọi gia đình, cá nhân tích cực lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ gia đình, cá nhân cần áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả lao động.
3. Khuyến khích mọi người, mọi nhà làm giàu chính đáng, phát triển ngành nghề và mọi hình thức làm kinh tế nhưng phải chấp hành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của chính quyền địa phương.
Điều 5. Xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ công trình công cộng
1. Tất cả mọi người tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tích cực đóng góp công sức lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng trên địa bàn.
2. Khi xây dựng cơ sở hạ tầng của khu (ấp) phải tiến hành các hoạt động theo đúng quy hoạch, trình tự của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Khi xây dựng các công trình là nhà ở, hàng rào... không được lấn chiếm đất láng giềng, đất công, phải bảo đảm khoảng cách không gian, bảo đảm an toàn cho công trình của Nhà nước, tập thể, Nhân dân.
3. Các khoản đóng góp xây dựng và bảo vệ các công trình công cộng, xây dựng cơ sở vật chất chung phải được bàn bạc thống nhất thông qua cuộc họp của toàn thể nhân dân và được đa số các hộ gia đình, cá nhân nhất trí. Các hộ gia đình, cá nhân cần nghiêm túc thực hiện, đóng góp kịp thời, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng công trình chung.
4. Các hộ gia đình, cá nhân cùng có trách nhiệm bảo vệ các công trình công cộng như: Trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn hóa, sân vận động, đường giao thông, di tích lịch sử, văn hóa, đường dây tải điện, hệ thống truyền thanh, hệ thống tiêu thoát nước và các công trình khác; đồng thời ngăn chặn, tố giác kịp thời các hành vi phá hoại các công trình văn hóa và công cộng tại địa phương.
5. Những người vi phạm hoặc để gia súc của gia đình mình làm ảnh hưởng, hư hỏng các công trình công cộng phải khắc phục hậu quả kịp thời.
Điều 6. Giáo dục, y tế
1. Phát triển sự nghiệp giáo dục
a) Tất cả trẻ em được đi học đúng độ tuổi, không để trẻ em bỏ học.
b) Tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, động viên những em học giỏi, giúp đỡ các em nghèo đến trường và học lên trình độ cao hơn.
2. Tổ chức thực hiện các hoạt động y tế
a) 100% phụ nữ và trẻ em trong diện được tiêm chủng được tiêm chủng đúng quy định của cơ quan y tế, thực hiện phòng chống các dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thực hiện tốt các Chương trình Quốc gia về y tế trên địa bàn.
b) Khi bị ốm, mọi người phải đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế và không dùng các biện pháp cúng bái thay thế việc chữa trị y học.
Điều 7. Văn hóa, xã hội
1. Phát triển hoạt động văn hóa
a) Thực hiện tốt 05 nội dung 07 phong trào của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tham gia đầy đủ các hoạt động trong ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư hàng năm.
b) Phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc.
c) Tự nguyện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do khu (ấp) hoặc các cơ quan, đơn vị khác tổ chức trên địa bàn.
đ) Thực hiện việc treo cờ tổ quốc vào các ngày lễ tết theo quy định.
2. Xây dựng gia đình văn hóa
a) Tất cả các hộ gia đình đều đăng ký xây dựng gia đình văn hóa theo các tiêu chí đã quy định. Mọi thành viên trong gia đình có trách nhiệm quan tâm, thương yêu, chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện bình đẳng giới, không có bạo lực gia đình.
b) Các cặp vợ chồng có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, chỉ sinh từ một đến hai con.
3. Việc cưới
a) Trước khi tổ chức lễ cưới, các đôi nam nữ phải đến đăng ký kết hôn tại UBND xã, thị trấn.

b) Không tổ chức lễ ăn hỏi, lễ cưới linh đình gây lãng phí tốn kém.
c) Không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống và ép gả.
4. Việc tang
a) Khi có người qua đời, người thân trong gia đình phải đến UBND xã đăng ký khai tử theo quy định.
b) Cấp ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm phối hợp với Trưởng khu (ấp) giúp đỡ gia đình có người qua đời tổ chức tang lễ chu đáo, tiết kiệm và văn minh.
c) Khi tổ chức giỗ để tưởng nhớ đến người đã khuất, không tổ chức cúng lễ linh đình, gây lãng phí, tốn kém.
5. Thực hiện đền ơn, đáp nghĩa và tương trợ lẫn nhau
a) Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Cùng nhau xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa.
b) Khuyến khích gia đình có điều kiện giúp đỡ, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi.
c) Các hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn khi gặp thiên tai, lũ lụt theo sự hướng dẫn của các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương.
6. Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo
a) Mỗi cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm củng cố phát triển khối đại đoàn kết dân tộc.
b) Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, đúng quy định của pháp luật.
c) Đấu tranh phòng chống các hoạt động lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để hành nghề mê tín dị đoan, kích động chống phá chính quyền, tuyên truyền, lôi kéo gây mâu thuẫn, mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
7. Phòng chống hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong sinh hoạt văn hóa tâm linh
Các sinh hoạt văn hóa tâm linh, thờ cúng phải phù hợp với phong tục tập quán, bảo đảm phát huy truyền thống văn hóa. Không được lợi dụng các sinh hoạt văn hóa tâm linh để hoạt động mê tín dị đoan.
Điều 8. Giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh
1. Mọi người đều phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu (ấp) không được vứt rác hoặc để các loại nước thải chảy ra nơi công cộng; xác động vật chết phải được chôn lấp hoặc tiêu hủy, không được vứt xuống sông, suối, mương, cống gây ô nhiễm môi trường.
2. Mọi người phải có ý thức giữ gìn sức khỏe cho mình và những người thân, phải thực hiện ăn chín, uống sôi, tẩm màn và tiêm phòng đúng định kỳ theo quy định của cơ quan y tế để phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên phát quang bờ bụi, quét dọn đường giao thông trong khu (ấp).
3. Các hộ trong cộng đồng dân cư vận động nhau xây dựng nhà vệ sinh (hố xí) hợp vệ sinh, đổ rác và xử lý rác đúng quy định. Trong sinh hoạt và sản xuất không được để chất thải, khí thải gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của những người xung quanh.
4. Không thả rông gia súc, gia cầm trong khu dân cư. Khi chăn nuôi phải tiêm phòng đầy đủ cho gia súc, gia cầm. Đối với gia súc, gia cầm bị bệnh, bị dịch không được buôn bán, vận chuyển, giết mổ. Khi phát hiện bị bệnh dịch phải báo với Trưởng khu (ấp) để được hướng dẫn khử trùng, tiêu hủy tránh lây lan dịch bệnh.
5. Nộp đúng, đầy đủ và kịp thời các khoản phí vệ sinh môi trường theo quy định (nếu có).
Điều 9. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội
1. Về quốc phòng, an ninh
a) Gia đình và cộng đồng dân cư có trách nhiệm động viên con em mình đến tuổi phải tham gia nghĩa vụ quân sự và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.
b) Cùng nhau xây dựng, củng cố tổ an ninh nhân dân và các mô hình quần chúng tự quản bảo vệ an ninh tổ quốc.
2. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội
a) Mọi người có trách nhiệm xây dựng và giữ gìn an ninh trật tự trong khu (ấp). Không phát ngôn trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của quê hương, đất nước.
b) Mọi cá nhân không được kích động, gây rối làm mất trật tự, mất đoàn kết. Không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ. Không dùng chất nổ, xung điện, kích điện để đánh cá. Không đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chứa bạc dưới mọi hình thức.
c) Các hộ gia đình, cá nhân đều tham gia đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, trộm cắp, rượu chè bê tha, sử dụng trái phép ma túy, mại dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Cam kết bài trừ các phong tục tập quán lạc hậu, làm lành mạnh các sinh hoạt văn hóa tinh thần trong Nhân dân. Đấu tranh với các hành vi trộm cắp tài sản của Nhà nước, của tập thể và của Nhân dân.
d) Khi uống bia, rượu thì không điều khiển mô tô, xe máy, ô tô tham gia giao thông, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.
đ) Khi phát hiện những người có hành vi vi phạm pháp luật phải báo ngay cho Trưởng khu (ấp) hoặc Tổ trưởng tổ an ninh.
e) Mọi hoạt động từ 22 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau đều không được gây tiếng ồn ảnh hưởng đến người khác.
g) Mọi tranh chấp về quyền lợi, mâu thuẫn cá nhân phải được hòa giải ở khu (ấp) hoặc tổ nhân dân.
3. Về đăng ký, quản lý hộ tịch
a) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký thường trú, tạm trú theo pháp luật hiện hành.
b) Khai báo và đăng ký kịp thời các thay đổi về nhân khẩu, hộ tịch khi có sự kiện sinh, tử, kết hôn, nuôi con nuôi.
4. Tuyên truyền phổ biến pháp luật
a) Định kỳ hàng tháng, quý, Trưởng khu (ấp) tổ chức phổ biến các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để Nhân dân biết và thực hiện.
b) Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên trong sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Các tổ chức, gia đình và cá nhân trên địa bàn đều phải tham gia và nghiêm túc thực hiện.
Điều 10. Phòng chống cháy, nổ
1. Mọi người, mọi nhà đều phải có ý thức phòng cháy, chữa cháy. Không để trẻ em chơi, nghịch lửa. Khi xảy ra hỏa hoạn, các gia đình, cá nhân phải cùng nhau cứu hỏa.
2. Các hộ dùng điện phải sử dụng thiết bị điện bảo đảm an toàn. Chấp hành nghiêm các quy định của ngành điện về an toàn sử dụng điện. Không được buộc trâu, bò, ngựa… vào cột điện. Không thả diều, đá bóng... gần hoặc dưới đường dây điện.
3. Cột mắc dây điện phải cao từ 04 m đến 05 m, chôn vững chắc, không được dùng dây trần để dẫn điện.
* Lưu ý:
- Tùy theo đặc điểm và yêu cầu tự quản của từng địa bàn để có những quy định phù hợp, nhưng phải đảm bảo những nội dung cơ bản nêu trên.
- Quy ước có thể đề ra các biện pháp nhằm góp phần giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn; giúp đỡ người phạm tội sau khi ra tù trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.
- Những nội dung được quy định tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 cần được quy định linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn của từng khu (ấp), cụm dân cư. Ví dụ: Đối với các khu (ấp), tổ dân phố ở nông thôn quy định thêm nội dung "Không sử dụng lòng lề đường để phơi rơm rạ và các loại nông sản khác"; đối với tổ dân phố tại khu đô thị bổ sung nội dung "Không sử dụng lòng lề đường để kinh doanh, để vật liệu xây dựng"...
Chương III
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ PHẠT
Điều 11. Khen thưởng
Hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và thực hiện quy ước khu (ấp)  thì được ghi nhận công lao, thành tích vào sổ vàng truyền thống; được nêu gương người tốt, việc tốt tại cuộc họp khu ấp, tổ nhân dân, trên hệ thống loa truyền thanh; được bình xét công nhận gia đình văn hóa; được khen thưởng bằng tiền, hiện vật hoặc công nhận các hình thức khen thưởng khác do cộng đồng tự thỏa thuận; được đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Điều 12. Xử phạt vi phạm quy ước
Hộ gia đình, cá nhân nào vi phạm các điều khoản trong quy ước thì tùy theo mức độ mà xử phạt bằng các hình thức sau đây:
1. Vi phạm lần đầu và lỗi nhẹ thì bị phê bình, nhắc nhở trước cuộc họp toàn thể Nhân dân.
2. Nếu vi phạm với lỗi nặng hoặc vi phạm với lỗi nhẹ từ lần thứ hai trở lên, thì thông báo trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; tổ chức kiểm điểm tại tổ chức, đoàn thể mà người đó đang sinh hoạt, kiểm điểm trước hội nghị Nhân dân. Không xét tặng gia đình văn hóa hàng năm.
3. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định của quy ước thì trên cơ sở thảo luận thống nhất trong tập thể cộng đồng, có thể buộc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong phạm vi cộng đồng hoặc áp dụng các biện pháp phạt nhưng không được đặt ra các biện pháp xử phạt nặng nề xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân. Trong quy ước không được đặt ra các khoản phí, lệ phí.
4. Đối với những trường hợp người từ địa bàn khác mà vi phạm quy ước thì xử lý vi phạm như đối với Nhân dân trên địa bàn; trường hợp cố tình chống đối việc thực hiện quy ước thì đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Các quy định về "Khen thưởng" và "'Xử phạt" do cộng đồng dân cư tự đặt ra, không phải là biện pháp thay thế cho các hoạt động khen thưởng và xử lý vi phạm của cơ quan Nhà nước.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Quy ước này thể hiện ý chí của toàn thể Nhân dân trong khu, ấp (....) được hội nghị toàn thể Nhân dân nhất trí thông qua.
2. Trong quá trình thực hiện, quy ước sẽ được sửa đổi, bổ sung khi có những nội dung không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của khu, ấp hoặc theo nguyện vọng của Nhân dân; việc sửa đổi, bổ sung quy ước do hội nghị toàn thể Nhân dân trong khu, ấp quyết định.
3. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, toàn thể các hộ gia đình, Nhân dân trong khu, ấp có trách nhiệm thực hiện đúng theo những quy định tại Quy ước này./.
	 Trưởng khu (ấp)
(Chữ ký)
(Họ và tên)
	Trưởng ban công tác 
Mặt trận
(Chữ ký)
(Họ và tên)
	Bí thư Chi bộ
(Chữ ký)
(Họ và tên)


Phụ lục 02
CÁC MẪU TRÌNH BÀY QUY ƯỚC KHU, ẤP
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUÂN LỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
ngày 14 tháng 6 năm 2016 của UBND huyện Xuân Lộc)

Mẫu 01. Mẫu trình bày quy ước của khu, ấp;

Mẫu 02. Mẫu biên bản thông qua quy ước;

Mẫu 03. Mẫu biên bản tổng hợp phiếu thông qua quy ước.

Mẫu trình bày quy ước

	UBND XÃ, (THỊ TRẤN)...
KHU, ẤP...


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        ……………, ngày… tháng… năm…


QUY ƯỚC
KHU, ẤP...........................
(Được công nhận kèm theo Quyết định số…/QĐ-UBND ngày… tháng…năm… của Chủ tịch UBND huyện…….)
LỜI NÓI ĐẦU
(Nội dung này của quy ước: Nêu khái quát đặc điểm về địa lý, dân số, lịch sử, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, hoạt động kinh tế - xã hội và tình hình thực tiễn của khóm, ấp...).

Để giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, chuẩn mực đạo đức và tập quán tốt đẹp của dân tộc; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh và tiến bộ xã hội; phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Nay, Nhân dân khu, ấp…............. cùng nhau xây dựng, thống nhất quy ước với những nội dung như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1….
Điều 2…
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều…
Điều…
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều…
	BÍ THƯ CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	TRƯỞNG KHÓM, ẤP
(Ký, ghi rõ họ và tên)


 
Mẫu biên bản thông qua quy ước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN HỘI NGHỊ KHU, ẤP….
Về việc bàn, biểu quyết thông qua quy ước khu, ấp
Hôm nay, vào lúc… giờ… phút, ngày… tháng… năm…, khu, ấp … tiến hành hội nghị cử tri (hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) để bàn, biểu quyết thông qua quy ước khóm, ấp, cụ thể như sau:

I. Thành phần:
- Tổng số cử tri trong khóm, ấp (hoặc hộ gia đình):….

- Có mặt:…. cử tri (hoặc cử tri đại diện hộ gia đình)

- Vắng:….   Trong đó: Có lý do….; không có lý do….

- Chủ trì cuộc họp:………………………………………………………….

- Thư ký ghi biên bản:……………………………………………………

II. Nội dung
Tiến hành bàn, biểu quyết thông qua quy ước khóm, ấp, cụ thể:

1. Thông qua dự thảo quy ước.

2. Thảo luận: (Nêu các ý kiến thảo luận).
3. Kết luận phần thảo luận.
4. Biểu quyết thông qua quy ước:

+ Số cử tri nhất trí:……….

+ Số cử tri không nhất trí:………

Hội nghị khóm, ấp kết thúc vào lúc… giờ… cùng ngày. Biên bản này đã được thông qua toàn thể cử tri dự hội nghị khu, ấp./.

 

	THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	CHỦ TRÌ
TRƯỞNG KHU, ẤP
(Ký, ghi rõ họ và tên)


 

Mẫu biên bản tổng hợp phiếu thông qua quy ước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Tổng hợp phiếu lấy ý kiến cử tri (đại diện hộ gia đình) 
để thông qua quy ước khu, ấp
Hôm nay, vào lúc….giờ……phút, ngày……tháng…..năm….., khóm, ấp ………….tiến hành tổng hợp phiếu lấy ý kiến cử tri (cử tri đại diện hộ gia đình) để thông qua quy ước khóm, ấp, cụ thể như sau:

I. Thành phần
1. Ông (bà):……………………………………………………………..

2. Ông (bà):……………………………………………………………..

3. Ông (bà):……………………………………………………………..

4. Ông (bà):……………………………………………………………..

5. Ông (bà):……………………………………………………………..

Chủ trì: Ông (bà):……………………………………………………….

Thư ký ghi biên bản: Ông (bà)…………………………………………

II. Nội dung
Tiến hành tổng hợp phiếu lấy ý kiến cử tri (đại diện hộ gia đình) để thông qua quy ước khóm, ấp cụ thể:

- Tổng số cử tri (cử tri đại diện hộ gia đình):……………….

- Tổng số phiếu phát ra:………………..phiếu;

- Tổng số phiếu thu về:………………..phiếu;

- Số phiếu nhất trí thông qua:………….phiếu = …..%;

- Số phiếu không nhất trí:…………….phiếu =……%;

Biên bản kết thúc lúc…….giờ cùng ngày và đã được thông qua cho các thành viên.

 

	THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	CHỦ TRÌ
TRƯỞNG KHU, ẤP
(Ký, ghi rõ họ và tên)


